      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527

	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi thịt lợn Thủy Thiên Nhu

Đại diện: 
Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu (ORFARM), Bà Nguyễn Liên Hà


	Số 13 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 02438398786


	ORFARM – Chuỗi sản xuất & phân phối thực phẩm chất lượng cao đạt chứng nhận quốc tế và là thương hiệu thực phẩm hữu cơ đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận thực phẩm hữu cơ EM GREEN của tổ chức EMRO Nhật Bản. Với hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ & an toàn ORFARM chuyên giới thiệu và phân phối các dòng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao từ trang trại tới tay người tiêu dùng nhằm góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức trong Sản xuất nông nghiệp sạch và nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm an toàn tại Việt Nam.

	4
	Chuỗi thủy đặc sản

Đại diện: 
Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội, Ông Nguyễn Phú Cường
	Số 20 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 02438.345678


	Công ty chuyên khai thác đánh bắt, nuôi trồng, thu mua, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thuỷ hải sản, nông lâm sản, thực phẩm


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Đặng Thị Cuối
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Chuỗi rau hữu cơ

Đại diện: 
Hội Nông dân xã Thanh Xuân (liên nhóm rau hữu cơ xã Thanh Xuân), Bà Hoàng Thị Hậu
	Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0976.738114


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	Chuỗi rau

Đại diện: 
HTX NN Tiền Lệ, Ông Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0385152557
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	4
	Chuỗi rau

Đại diện: 
HTX DVTH Hòa Bình, ông Trịnh Văn Vĩnh
	Tổ 15, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 0979.121209


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng Thực phẩm sạch SFC
Đại diện:
Trần Thị Thanh Bình
	Tổ 4, Xuân Hà, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0969.880213
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP tới tay người tiêu dùng

	2
	Cửa hàng TPS An Nhiên

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hồng Trang
	P111 – C2 – Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 0972.496688
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP tới tay người tiêu dùng

	3
	Công ty TNHH TPS Thương mại T&P

Đại diện:
Nguyễn Thị Minh Loan
	Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Cửa hàng: 42 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 18006866/0243.8716138
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP tới tay người tiêu dùng

	4
	Cửa hàng TPS An Nguyên Linh Đàm
Đại diện:
Nguyễn An Nguyên
	Kios 7, tòa D1 CT2 , KĐT Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 090.221.9001/098.368.5099
	Cửa hàng kinh doanh các loại nông sản thực phẩm và trái cây các loại, sản phẩm đảm bảo chất lượng ATTP tới tay người tiêu dùng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 
Đỗ Hùng Cường
	Xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0947.755131
	Trang trại trồng cam canh với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 
Đỗ Văn Thưởng
	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0982.389100
	Trang trại trồng chuối tiêu hồng với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Trang trại cây ăn quả Đại diện: 
Đặng Thị Năm
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0838169655
	Trang trại trồng chuối tiêu hồng với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Trang trại cây ăn quả Đại diện: 
Tạ Văn Phúc
	Xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0912.728212
	Trang trại trồng phật thủ với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty CP Organic Green Nut
Đại diện: 
Đỗ Ngọc Trâm 
	Số 2B, ngách 34, ngõ 612, La Thành, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0984.345046/0938.568739
	Với thương hiệu Đậu phụ Quê mình với tiêu chí 100% nguyên liệu đỗ tương quê không biến đổi gen, không chất bảo quản, minh bạch từ khâu sản xuất đến chế biến, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	2
	Công ty TNHH TP dinh dưỡng Việt Hoa

Đại diện: 
Phạm Thanh Hiếu 
	Số 15 phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 0243.7471561
	Công ty chuyên sản xuất đậu phụ tươi Làng Mơ với số lượng lớn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	3
	Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch ABC

Đại diện: 
Nguyễn Văn Long 
	Số D20 khu D khu DG QSD đất khu đất 3ha, đường Phúc Minh, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0246.2539246
	Công ty chuyên sản xuất đậu phụ tươi với thương hiệu Đậu phụ Ông Bồng với số lượng lớn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

	4
	Công ty CP Thực phẩm HomeFood
Đại diện: 
Phạm Minh Hương 
	Số 26 Nguyễn Bình Trọng, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội 
ĐT: 1900 9235
	Kết hợp bí quyết sản xuất đậu Mơ truyền thống và công nghệ chế biến của Nhật Bản, dây chuyền hiện đại, Đậu Mơ Thuần Việt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà vẫn giữ được hương vị ngọt bùi thanh tao, độ mềm và dai truyền thống cũng như những giá trị dinh dưỡng quý báu do thiên nhiên ban tặng, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại cây ăn quả

Đại diện:

Nguyễn Thị Sen
	Số 145, Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 033.9147526
	Trang trại trồng cam với số lượng lớn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Không sử dụng chất bảo quản, chất kích thích trước và sau khi thu hoạch. Không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch từ 1-2 tháng

	2
	Hội trồng Cam Cao Phong thị trấn Cao Phong

Đại diện: 
Phạm Minh Thái
	Khu 5A, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 0916.529729
	Hội chuyên sản xuất cam các loại với số lượng lớn, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP

	3
	Trang trại cây ăn quả 

Đại diện: 
Nguyễn Phương Thảo
	Xóm Bãi Đa, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 0986774277
	Trang trại chuyên sản xuất cam đường canh với số lượng lớn, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP

	4
	Công ty TNHH Hùng Phong

Đại diện: 
Lê Văn Phong
	Khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 0395.029373
	Công ty chuyên sản xuất cam các loại với số lượng lớn, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP


Dự báo











